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NGHỊ QUYẾT
Về chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN QUẢNG NINH

KHÓA XVIII - KỲ HỌP THỨ 12
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;
Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;
Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Xét Tờ trình số 176 /TTr-UBND ngày 14/12/2015 của Ủy ban nhân dân huyện về thông qua Nghị quyết về chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện,
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 huyện Quảng Ninh như sau:
1. Hỗ trợ phát triển sản xuất
a. Trồng trọt






- Hỗ trợ giống lúa xác nhận chất lượng cao 3.000 đ/kg; giống thuần 1.000 đ/kg, giống lúa cực ngắn P6 đột biến 5.000 đ/kg (cả 2 vụ).
- Hỗ trợ 100% các giống lúa mới để sản xuất thử nghiệm.

- Hỗ trợ 50% giá giống để thực hiện mô hình cánh đồng mẫu lớn.

- Hỗ trợ giống ngô nếp lai HN88: 100.000 đồng/kg, định mức 20 kg/ha.

- Hỗ trợ người dân chuyển đổi từ đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng các cây trồng khác hiệu quả kinh tế cao hơn, diện tích tập trung theo vùng từ 2 ha trở lên, hỗ trợ 3 triệu đồng /ha.
Đối với ban điều hành thôn, bản có diện tích chuyển đổi tập trung từ 10ha trở lên, mức hỗ trợ 3 triệu đồng/ ban điều hành.

- Hỗ trợ thuốc diệt chuột sinh học, mức hỗ trợ 80% giá trị (cả 2 vụ).

- Hỗ trợ 100% giống lúa (120 kg/ha), 50% giống lạc (200 kg/ha), cho 2 xã Trường Sơn, Trường Xuân để sản xuất vụ Đông Xuân.

- Hỗ trợ kinh phí mua nilon làm hàng rào kết hợp đặt bẩy lồng để ngăn chặn  chuột phá hại trong vụ Hè Thu 2016, định mức hỗ trợ 50% giá nilon, theo giá thị trường. 

b. Về thủy sản

- Hỗ trợ nuôi cá lồng trên sông, định mức 500 con/lồng, dung tích lồng từ 15m3 trở lên:

+ Cá chẽm (cở 10-12 cm):

5.000 đ/con.

+ Cá trắm   (cở 20-25 cm):

3.000 đ/con.
- Hỗ trợ các hộ gia đình, cá nhân cải tạo đất lầy thụt sang nuôi trồng thủy sản được UBND huyện phê duyệt, diện tích từ 2ha trở lên, mức hỗ trợ 3 triệu đồng/ ha.

c. Chăn nuôi

- Hỗ trợ chăn nuôi bò có quy mô từ 10 con trở lên kết hợp trồng 0,25 ha trên đất lúa chuyển đổi hoặc 0,5 ha trên đất khác: 10 triệu đồng/mô hình/hộ.

- Hỗ trợ xây dựng mới cơ sở chăn nuôi lợn tập trung xa khu dân cư từ 1km trở lên, có đề án và nằm trong vùng quy hoach của huyện, có quy mô lợn 100 con trở lên, không kể lợn con theo mẹ: 20 triệu đồng/cơ sở (kể cả trang trại).

- Hỗ trợ cho các cơ sở giết mổ gia súc tập trung làm mới: 50 triệu đồng/cơ sở.

d. Về lâm nghiệp, kinh tế trang trại

- Hỗ trợ giống cây lâm nghiệp cho hộ đồng bào Vân Kiều 2 xã Trường Sơn và Trường Xuân, mức hỗ trợ 100% giá giống.
- Hỗ trợ 20 triệu đồng cho các tổ chức, cá nhân đạt tiêu chí trang trại mới trong năm 2016 (trang trại mới).
2. Về phát triển Tiểu thủ công nghiệp - ngành nghề
- Hỗ trợ cơ sở phát triển nghề mới, HTX nghề  mới (theo luật) có 07 lao động trở lên, sản xuất ổn định từ 9 tháng trở lên: Hỗ trợ 20 triệu đồng/cơ sở.

- Hỗ trợ xây dựng thương hiệu hàng hóa: 50 triệu đồng/sản phẩm 

3. Xây dựng cở sở vật chất
a. Xây dựng mới nhà văn hoá và xây dựng đình làng lồng ghép tổ chức các hoạt động văn hóa thôn, tiểu khu: 50 triệu đồng/nhà; các bản: 70 triệu đồng/nhà.

b. Hỗ trợ trạm truyền thanh làm mới: Cấp xã 30 triệu đồng; cấp thôn 10triệu đồng.

c. Xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia lần đầu hỗ trợ 200 triệu đồng/trường.
d. Hỗ trợ trường được công nhận lại trường đạt chuẩn quốc gia: 100 triệu đồng/trường.
4. Chính sách y tế, dân số - kế hoạch hoá gia đình
a. Hỗ trợ xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế trong năm (theo chuẩn mới) để mua trang thiết bị y tế: 20 triệu đồng/xã, thị trấn.
b. Hỗ trợ cho người tự nguyện đình sản: 500.000đồng/người/. Riêng ở xã Trường Sơn và người dân tộc Vân kiều xã Trường Xuân 1.000.000 đồng/người (đối với số vượt chỉ tiêu của tỉnh thì ngân sách huyện hỗ trợ thêm phần của tỉnh).
c. Thưởng cho thôn, bản, tiểu khu 3 năm liền không có trường hợp sinh con thứ 3 trở lên với mức 20 triệu đồng/thôn, bản, tiểu khu
5. Các chính sách khác
a. Hỗ trợ đơn vị tham gia đua thuyền truyền thống nhân dịp lễ 02/9: Thuyền nam 20 triệu đồng/thuyền, thuyền nữ 10 triệu đồng/thuyền;

Hỗ trợ đơn vị đóng mới đối với thuyền đua nữ tham gia đua thuyền truyền thống nhân dịp lễ 02/9: 25 triệu đồng/thuyền.

b. Thưởng học sinh có hộ khẩu thường trú trên địa bàn huyện thi học sinh giỏi các môn văn hoá, môn năng khiếu đạt giải (các môn học chính khóa):

- Giải Quốc gia: Giải nhất 04 triệu đồng; giải nhì 03 triệu đồng, giải ba 02 triệu đồng và giải khuyến khích 01 triệu đồng;
- Giải tỉnh: Giải nhất 500.000 đồng; giải nhì 400.000 đồng, giải ba 300.000 đồng và giải khuyến khích 200.000 đồng;

c. Thưởng giáo viên trực tiếp bồi dưỡng học sinh thi học sinh giỏi các môn văn hoá đạt giải:

- Giải Quốc gia: Giải nhất 04 triệu đồng; giải nhì 03 triệu đồng, giải ba 02 triệu đồng và giải khuyến khích 01 triệu đồng (áp dụng cho cả giáo viên bồi dưỡng, huấn luyện học sinh đạt giải các môn năng khiếu);
- Giải tỉnh: Giải nhất 500.000 đồng; giải nhì 400.000 đồng, giải ba 300.000 đồng và giải khuyến khích 200.000 đồng;

Đối với các môn văn hóa ngoài chính khóa, thưởng cho học sinh đạt giải, giáo viên bồi dưỡng đạt giải Quốc gia bằng mức thưởng của các giải cấp tỉnh các môn văn hóa chính khóa.

Đối với các môn năng khiếu đạt giải quốc gia thưởng cho học sinh đạt giải và giáo viên bồi dưỡng mức thưởng như các môn văn hóa trong chính khóa.

d. Cán bộ công chức hưởng lương từ ngân sách huyện được cấp có thẩm quyền cho phép đi học ngoài mức hỗ trợ của tỉnh, ngân sách huyện hỗ trợ mỗi người trong suốt khóa học: Thạc sỹ 8 triệu đồng đối với nam, 10 triệu đồng đối với nữ; Tiến sỹ 12 triệu đồng đối với nam, 15 triệu đồng đối với nữ.

đ. Hỗ trợ người dân tộc Vân kiều học bổ túc văn hoá trung học cơ sở tại xã miền núi 500.000 đồng/người/lớp học.
e. Hỗ trợ các xã hoàn thành thu ngân sách năm 2016 cả hai tiêu chí trước 30/9/2016: hỗ trợ 20 triệu đồng/xã, thị trấn.

g. Thưởng cho các xã hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng Nông thôn mới năm 2016: 100 triệu đồng/xã.

h. Hỗ trợ các xã được tỉnh chọn hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng Nông thôn mới năm 2016: 500 triệu đồng/xã.
Điều 2. Hội đồng nhân dân huyện giao Ủy ban nhân dân huyện hướng dẫn và tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết này. 

Điều 3. Hội đồng nhân dân huyện giao Thường trực Hội đồng nhân dân, hai Ban Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện giám sát việc thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ được pháp luật quy định.

Điều 4. Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân huyện Quảng Ninh khóa XVIII, kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 17 tháng 12 năm 2015 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01năm 2016./.
	Nơi nhận:

- TT HĐND, UBND tỉnh;

- Sở Tư pháp;
- Sở KH-ĐT;
- ĐBHĐND tỉnh ứng cử trên địa bàn;

- Trung tâm công báo tỉnh;

- Ban TVHU;

- TT.HĐND, UBND, UBMTTQ huyện;

- Đại biểu HĐND huyện;

- Các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể cấp huyện
- HĐND, UBND, UBMT xã, thị trấn;

- Lưu: VT.
	KT. CHỦ TỊCH
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